
 

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 

Dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội  

của Ủy ban mặt trận tổ quốc Viêt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn thành phố Đồng Nai 

 

Nguyên tắc xây dựng định mức: 

- Kế thừa quy định tại Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND ngày 7/7/2017 của HĐND tỉnh Đồng Nai (cũ) quy định nội dung, mức 

chi bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; và Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐND ngày 5/7/2019 của HĐND tỉnh Bình Phước (cũ) quy định nội 

dung chi, mức chi bảo đảm cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

- Cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật về chế độ, chính sách và các điều kiện 

bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở 

địa phương sau sắp xếp. 

- Trong quá trình dự thảo Nghị quyết phải cập nhật đầy đủ các quy định mới của pháp luật hiện hành, bảo đảm tính đồng bộ, 

thống nhất trong quá trình tổ chức và thực hiện. 

- Trên cơ sở Nghị quyết của 02 tỉnh cũ, tích hợp các nội dung chi, mức chi phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể: 

+ Đối với cấp thành phố: Tích hợp đầy đủ nội dung chi, định mức chi của cấp tỉnh cũ cao hơn. 

+ Đối với cấp xã: Tích hợp đầy đủ nội dung chi, định mức chi cấp xã cũ; Một số định mức lấy theo định mức cấp xã cũ cao 

hơn làm cơ sở, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. 
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Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

59/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  

của HĐND tỉnh Đồng Nai cũ 

Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HDND ngày 05/7/2019 

của HĐND tỉnh Bình Phước cũ 

Định mức đề xuất xây dựng  

dự thảo Nghị quyết 
Thuyết minh, làm rõ 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

- Thực hiện theo Điều 1 

Thông tư số 337/2016/TT-

BTC ngày 28/12/2016 của 

Bộ Tài chính. 

- Tích hợp NQ Đồng Nai 

(cũ) và NQ Bình Phước 

(cũ). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

- Thực hiện theo Điều 2 

Thông tư số 337/2016/TT-

BTC ngày 28/12/2016 của 

Bộ Tài chính. 

- Tích hợp NQ Đồng Nai 

(cũ) và NQ Bình Phước 

(cũ). 

Điều 3. Nội dung chi, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội 

Thực hiện theo Điều 4 

Thông tư số 337/2016/TT-

BTC ngày 28/12/2016 của 

Bộ Tài chính. 

1. Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát; chi tổ chức các hội nghị triển khai, 

sơ kết, tổng kết, tổ chức tọa đàm, hội thảo 
 

a) Thực hiện theo quy định tại Thông 

tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 

của Bộ Tài chính quy định mức chi về 

chế độ công tác phí, chế độ hội nghị 

a) Thực hiện theo Nghị quyết số 

53/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/ 

2017 của HĐND tỉnh Bình Phước quy 

định chế độ công tác phí, chế độ chi 

hội nghị trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

a) Thực hiện theo Nghị quyết số 

04/2025/NQ-HĐND ngày 03/10/2025 

của HĐND tỉnh Đồng Nai (nay là 

thành phố Đồng Nai), có hiệu lực thi 

hành từ ngày 14/10/2025 

- Do Nghị quyết số 

90/2017/NQ-HĐND ngày 

08/12/2017 của HĐND tỉnh 

Đồng Nai cũ và Nghị quyết số 

53/2017/NQ-HĐND ngày 

12/12/ 2017 của HĐND tỉnh 

Bình Phước cũ quy định chế độ 

công tác phí, chế độ chi hội 

nghị trên địa bàn hết hiệu lực 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=97/2010/TT-BTC&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

59/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  

của HĐND tỉnh Đồng Nai cũ 

Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HDND ngày 05/7/2019 

của HĐND tỉnh Bình Phước cũ 

Định mức đề xuất xây dựng  

dự thảo Nghị quyết 
Thuyết minh, làm rõ 

thi hành 

b) Chi tổ chức các hội nghị đối thoại, tọa đàm, hội thảo: Ngoài các khoản chi quy định tại điểm a, khoản 1 Điều này, còn 

được chi một số khoản sau: 
 

- Chủ trì cuộc họp: 150.000 

đồng/người/cuộc họp. 

- Chủ trì cuộc họp: 

+ Cấp tỉnh: 150.000 

đồng/người/cuộc họp; 

+ Cấp huyện: 100.000 

đồng/người/cuộc họp; 

+ Cấp xã: 80.000 đồng/người/cuộc 

họp; 

- Chủ trì cuộc họp: 

+ Cấp thành phố: 150.000 

đồng/người/cuộc họp; 

+ Cấp xã: 90.000 đồng/người/cuộc 

họp; 

- Cấp thành phố: Giữ 

nguyên mức chi của Đồng 

Nai (cũ) và Bình Phước 

(cũ). 

- Cấp xã: Áp dụng bình 

quân mức chi giữa cấp 

huyện và cấp xã (Bình 

phước cũ). 

- Thành viên tham dự cuộc họp: 

100.000 đồng/người/cuộc họp. 

- Thành viên tham dự cuộc họp: 

+ Cấp tỉnh: 100.000 

đồng/người/cuộc họp; 

+ Cấp huyện: 80.000 

đồng/người/cuộc họp; 

+ Cấp xã: 50.000 đồng/người/cuộc 

họp; 

- Thành viên tham dự cuộc họp: 

+ Cấp thành phố: 100.000 

đồng/người/cuộc họp; 

+ Cấp xã: 70.000 đồng/người/cuộc 

họp; 

- Cấp thành phố: Giữ 

nguyên mức chi của Đồng 

Nai (cũ) và Bình Phước 

(cũ). 

- Cấp xã: Áp dụng bình 

quân mức chi giữa cấp 

huyện và cấp xã  (Bình 

phước cũ). 

- Chi báo cáo tham luận theo đơn đặt 

hàng: 500.000 đồng/bài viết. 

- Chi báo cáo tham luận theo đơn 

đặt hàng: 

+ Cấp tỉnh: 400.000 đồng/bài viết; 

+ Cấp huyện: 300.000 đồng/bài viết; 

+ Cấp xã: 200.000 đồng/bài viết; 

- Chi báo cáo tham luận theo đơn 

đặt hàng:  

+ Cấp thành phố: 500.000 đồng/bài 

viết; 

+ Cấp xã: 300.000 đồng/bài viết; 

- Cấp thành phố: Tích hợp 

mức chi của Đồng Nai (cũ). 

- Áp dụng bình quân mức 

chi giữa cấp huyện và cấp 

xã  (Bình phước cũ). 

2. Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập   
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Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

59/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  

của HĐND tỉnh Đồng Nai cũ 

Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HDND ngày 05/7/2019 

của HĐND tỉnh Bình Phước cũ 

Định mức đề xuất xây dựng  

dự thảo Nghị quyết 
Thuyết minh, làm rõ 

Trường hợp thực hiện hoạt động giám 

sát, phản biện xã hội có nội dung phức 

tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, 

cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các 

chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị 

- xã hội cấp tỉnh quyết định việc thuê 

chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư 

vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng 

công việc, có sản phẩm chất lượng 

được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, số 

lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì 

quyết định, nhưng tối đa không quá 05 

chuyên gia cho nội dung cần thẩm định 

hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, 

phản biện xã hội.  

Mức chi 1.000.000 đồng/báo cáo kết 

quả thẩm định hoặc tư vấn. 

 

Trường hợp thực hiện hoạt động 

giám sát, phản biện xã hội có nội 

dung phức tạp, thuộc lĩnh vực 

chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư 

vấn, phản biện của các chuyên gia 

độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội của tỉnh quyết định việc thuê 

chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư 

vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng 

công việc, có sản phẩm chất lượng 

được thủ trưởng đơn vị phê duyệt, số 

lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì 

quyết định, nhưng tối đa không quá 

03 chuyên gia cho nội dung cần 

thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt 

động giám sát, phản biện xã hội. 

Mức chi đối với cấp tỉnh là 

800.000 đồng/báo cáo kết quả thẩm 

định hoặc tư vấn. 

Trường hợp thực hiện hoạt động 

giám sát, phản biện xã hội có nội dung 

phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn 

sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện 

của các chuyên gia độc lập, Ủy ban 

Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết 

định việc thuê chuyên gia thẩm định, 

chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải 

có hợp đồng công việc, có sản phẩm 

chất lượng được Thủ trưởng đơn vị 

phê duyệt, số lượng chuyên gia do cơ 

quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa 

không quá 05 chuyên gia cho nội 

dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong 

hoạt động giám sát, phản biện xã hội.  

Mức chi 1.000.000 đồng/báo cáo kết 

quả thẩm định hoặc tư vấn. 

Tích hợp theo mức chi của 

Đồng Nai (cũ) 

 

3. Chi bồi dưỡng thành viên tham gia Đoàn giám sát, phản biện xã hội  

Ngoài các khoản chi quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều này, thành viên chính 

thức của đoàn giám sát, phản biện xã 

hội, còn được chi một số khoản như 

sau: 

Ngoài các khoản chi quy định tại a 

khoản 1, Điều này, thành viên chính 

thức của đoàn giám sát, phản biện xã 

hội, còn được chi một số khoản như 

sau: 

Ngoài các khoản chi quy định tại 

điểm a, khoản 1 Điều này, thành viên 

chính thức của đoàn giám sát, phản 

biện xã hội, còn được chi một số khoản 

như sau: 
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Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

59/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  

của HĐND tỉnh Đồng Nai cũ 

Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HDND ngày 05/7/2019 

của HĐND tỉnh Bình Phước cũ 

Định mức đề xuất xây dựng  

dự thảo Nghị quyết 
Thuyết minh, làm rõ 

- Chi cho Trưởng đoàn:  

+ Cấp tỉnh: 120.000 đồng/người/ngày. 

+ Cấp huyện: 100.000 

đồng/người/ngày. 

+ Cấp xã: 80.000 đồng/người/ngày. 

Không quy định 

- Chi cho Trưởng đoàn:  

+ Cấp thành phố: 120.000 

đồng/người/ngày. 

+ Cấp xã: 90.000 đồng/người/ngày. 

- Cấp thành phố: Giữ 

nguyên mức chi của Đồng 

Nai (cũ) và Bình Phước 

(cũ). 

- Cấp xã: Áp dụng bình 

quân mức chi giữa cấp 

huyện và cấp xã (Đồng Nai 

cũ). 

- Chi cho thành viên chính thức tham 

gia đoàn (thành viên chính thức giám 

sát và phản biện xã hội là thành viên có 

trong quyết định thành lập đoàn, không 

tính thành viên đơn vị chịu giám sát và 

phản biện xã hội): 

+ Cấp tỉnh: 100.000 đồng/người/ngày. 

+ Cấp huyện: 70.000 đồng/người/ngày. 

+ Cấp xã: 60.000 đồng/người/ngày. 

- Chi cho thành viên chính thức 

tham gia đoàn: 

+ Cấp tỉnh: 100.000 

đồng/người/ngày. 

+ Cấp huyện: 80.000 

đồng/người/ngày. 

+ Cấp xã: 50.000 đồng/người/ngày. 

- Chi cho thành viên chính thức tham 

gia đoàn (thành viên chính thức giám 

sát và phản biện xã hội là thành viên 

có trong quyết định thành lập đoàn, 

không tính thành viên đơn vị chịu 

giám sát và phản biện xã hội): 

+ Cấp thành phố: 100.000 

đồng/người/ngày. 

+ Cấp xã: 70.000 đồng/người/ngày. 

- Cấp thành phố: Giữ 

nguyên mức chi của Đồng 

Nai (cũ) và Bình Phước 

(cũ). 

- Cấp xã: Áp dụng bình 

quân mức chi giữa cấp 

huyện và cấp xã  (Đồng Nai 

và Bình phước cũ). 

Không quy định 

- Chi cho các thành viên khác 

tham gia đoàn: 

+ Cấp tỉnh: 70.000 

đồng/người/ngày. 

+ Cấp huyện: 50.000 

đồng/người/ngày. 

+ Cấp xã: 30.000 đồng/người/ngày. 

- Chi cho các thành viên khác tham 

gia đoàn: 

+ Cấp thành phố: 70.000 

đồng/người/ngày. 

+ Cấp xã: 30.000 đồng/người/ngày. 

Tích hợp theo mức chi 

của Bình Phước (cũ) 

 

4. Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, văn bản kiến nghị  

- Cấp tỉnh: 500.000 đồng/báo cáo hoặc 

văn bản. 

- Cấp huyện: 400.000 đồng/báo cáo 

Gồm: báo cáo theo định kỳ, báo cáo 

kết quả giám sát, phản biện xã hội 

theo chuyên đề được giao; văn bản 

Gồm: báo cáo theo định kỳ, báo cáo 

kết quả giám sát, phản biện xã hội theo 

chuyên đề được giao; văn bản kiến 

Tích hợp theo mức chi 

của Bình Phước (cũ) 

 



 

 

6 

 

 

Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

59/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  

của HĐND tỉnh Đồng Nai cũ 

Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HDND ngày 05/7/2019 

của HĐND tỉnh Bình Phước cũ 

Định mức đề xuất xây dựng  

dự thảo Nghị quyết 
Thuyết minh, làm rõ 

hoặc văn bản. 

- Cấp xã: 300.000 đồng/báo cáo hoặc 

văn bản. 

 

kiến nghị 

- Cấp tỉnh: 1.500.000 đồng/báo cáo 

hoặc văn bản (tính cho sản phẩm 

cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh 

lý). 

- Cấp huyện: 1.000.000 đồng/báo 

cáo hoặc văn bản (tính cho sản phẩm 

cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh 

lý). 

-  Cấp xã: 500.000 đồng/báo cáo 

hoặc văn bản (tính cho sản phẩm 

cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh 

lý). 

nghị: 

- Cấp thành phố: 1.500.000 đồng/báo 

cáo hoặc văn bản (tính cho sản phẩm 

cuối cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh 

lý). 

-  Cấp xã: 500.000 đồng/báo cáo 

hoặc văn bản (tính cho sản phẩm cuối 

cùng, bao gồm cả tiếp thu, chỉnh lý). 

 

5. Các khoản chi khác: Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm 

quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các 

nội dung công việc thực tế phát sinh, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo tiết kiệm, hiệu 

quả. 

Tích hợp theo Thông tư 

337/2016/TT-BTC; NQ của 

Đồng Nai cũ và Bình Phước 

(cũ); 

Điều 4. Lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí giám sát, phản biện xã hội  

Kinh phí thực hiện: Nguồn kinh phí 

phục vụ hoạt động giám sát, phản biện 

xã hội của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt 

Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các 

cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do ngân 

sách địa phương bảo đảm, được bố trí 

trong dự toán ngân sách hàng năm của 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội các cấp. 

 

Nguồn kinh phí: Do ngân sách nhà 

nước đảm bảo và thực hiện theo phân 

cấp quản lý ngân sách hiện hành. 

Việc lập, phân bổ, giao dự toán và 

quyết toán kinh phí đảm bảo hoạt 

động giám sát, phản biện xã hội thực 

hiện theo quy định tại Điều 6 Thông 

tư số 337/2016/TT-BTC ngày 

28/12/2016 của Bộ Tài chính. 

Việc lập, phân bổ, giao dự toán và 

quyết toán kinh phí giám sát, phản 

biện xã hội thực hiện theo các quy định 

hiện hành của Luật Ngân sách nhà 

nước, Luật Kế toán và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, Nghị quyết này 

quy định một số điểm cụ thể như sau: 

1. Lập dự toán 

Căn cứ chương trình hoạt động giám 

sát, phản biện xã hội năm kế hoạch, 

Cụ thể hóa quy định tại 

Điều 6 Thông tư 

337/2016/TT-BTC 
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Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

59/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  

của HĐND tỉnh Đồng Nai cũ 

Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HDND ngày 05/7/2019 

của HĐND tỉnh Bình Phước cũ 

Định mức đề xuất xây dựng  

dự thảo Nghị quyết 
Thuyết minh, làm rõ 

chế độ chi tiêu hiện hành và quy định 

tại Nghị quyết này, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội các cấp xây dựng dự toán kinh phí 

đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện 

xã hội và tổng hợp trong dự toán chi 

thường xuyên hàng năm của cơ quan 

đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp 

để thẩm định, báo cáo cấp có thẩm 

quyền quyết định. 

2. Phân bổ, giao dự toán và quyết 

toán kinh phí giám sát, phản biện xã 

hội 

Dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động 

giám sát, phản biện xã hội được giao 

trong dự toán chi thường xuyên ngân 

sách nhà nước hàng năm của Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức 

chính trị - xã hội các cấp. 

Căn cứ số kinh phí được giao, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức 

chính trị - xã hội các cấp phân bổ kinh 

phí để thực hiện nhiệm vụ giám sát, 

phản biện xã hội. 

3. Việc quyết toán kinh phí giám sát, 

phản biện xã hội theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế 

toán và các văn bản hướng dẫn. 
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Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

59/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017  

của HĐND tỉnh Đồng Nai cũ 

Mức chi áp dụng tại Nghị quyết số 

04/2019/NQ-HDND ngày 05/7/2019 

của HĐND tỉnh Bình Phước cũ 

Định mức đề xuất xây dựng  

dự thảo Nghị quyết 
Thuyết minh, làm rõ 

Điều 5. Tổ chức thực hiện Theo quy định hiện hành 

 


